
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2956    /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày  01  tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại huyện Bắc Bình 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 396/TTr-
UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 
tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Bắc Bình, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 30 người (gồm: Xã Phan Thanh: 22 người, 
xã Bình An: 08 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 45.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

khoả

n

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ĐẶNG THỊ NHƯ NHẤT 1990 261134438

Thôn Thanh 

Kiết, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

3/5/2021

 đến nay

Giáo viên

Nhóm trẻ

 tư thục 

Quỳnh Hương tại Thị 

Trấn

 Lương 

Sơn, huyện Bắc Bình

1.500.000

2 HUỲNH THỊ ĐỆ 1991 261206201

Thôn Châu 

hanh, xã 

Phan Thanh

từ ngày 

3/5/2021

 đến nay

Giáo viên

Nhóm trẻ

 tư thục 

Quỳnh Hương tại Thị 

Trấn

 Lương 

Sơn, huyện Bắc Bình

1.500.000

3 BÁ THỊ THU YẾN 1995 261349684

Thôn Châu 

hanh, xã 

Phan Thanh

từ ngày 

3/5/2021

 đến nay

Giáo viên

 Nhóm trẻ

 tư thục 

Quỳnh Hương thị Trấn

 Lương 

Sơn, huyện Bắc Bình

1.500.000

4 THỔ VĂN KẾT 1989 261081444

Thôn Thanh 

Kiết, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

1/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ

Làm việc tại Phường 

Phú Tài, TP.Phan 

Thiết

1.500.000

5 TẠ ĐỨC TÀI 1999 261419585

Thôn Mai 

Lãnh, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ Điện
Làm việc tại thành phố 

Phan Thiết
1.500.000

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên TT

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ PHAN THANH, HUYỆN BẮC BÌNH

(Kèm theo Quyết định số  2956   /QĐ-UBND ngày    01  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ căn 

cước 

   Nơi ở hiện tại Hình thức chi trả

 Ghi chú

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Nơi làm việc (Tên cơ 

sở, địa chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

Thời gian mất 

việc làm (Từ 

ngày/tháng/năm 

đến 

ngày/tháng/năm

)



6 NGUYỄN HỮU PHÚC 1990 261134229

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
làm việc cho Cty

 Rạng Đông  tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

7 HUỲNH THỊ BA 1975 260707905

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

8 BÍCH THỊ ĐIỂU 1989 261206255

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

9 LƯƠNG VỦ KHẮC PHI 1985 260980286

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ Điện

Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

10 TẠ THỊ ĐÔNG 1973 260707888

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 

cho Cty

 Rạng Đông

Thành phố Phan Thiết 1.500.000

11 HUỲNH THÁI HÀ 1970 260649846

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

12
QUÁCH THỊ NỮ TÓC 

TIÊN
1988 261080049

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

13 TẠ THỊ HIỀN 1986 260992843

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

14 ĐÀNG TRỌNG 1994 264423291

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ Điện

Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000



15 LÊ NGỌC XUÂN 1966 260550527

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông  tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

16 LƯ THỊ ĐẢO 1970 260646982

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

17 HUỲNH TRÍ THƯỜNG 1980 260854262

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

18 MAI VĂN ĐÊNH 1986 260992801

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

19 MAI VĂN CHÂU 1982 260898370

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

20 MINH SỔ 1969 260550409

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

21 LÊ VIẾT KHOA 1988 60088006490

Thôn Trí 

Thái, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Thợ hồ 
Làm việc cho Cty

 Rạng Đông tại Thành 

phố Phan Thiết

1.500.000

22
NGUYỄN QUỐC 

KHANH
1973 60073000288

Thôn Thanh 

Bình, xã 

Phan Thanh

Từ ngày 

10/7/2021 đến 

nay

Vận tải 

hành khách

Tài xế lái xe du lịch 

cho hộ kinh doanh 

Huỳnh Ngọc Viên 

Nguyên tại xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình

1.500.000

Giấy 

phép 

kinh 

doanh 

số 

423/QL

VT/201

6

22 Người 33.000.000Tổng cộng



Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 22 người, Số tiền: 33.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng).



Nam Nữ
Thường 

trú

Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Thị Gái 01/01/1965 261629788

Thôn An 

Bình, xã 

Bình An

Từ ngày 

09/7/2021 đến 

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

2 Ngô Xuân Hùng 18/10/1978 60078000485

Thôn An 

Trung, xã 

Bình An

Từ ngày 

09/7/2021 đến 

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

3 Phan Thị Tuyết Hoa 10/05/1982 60182002124

Thôn An 

Trung, xã 

Bình An

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

Cơ sở làm 

đẹp

Cắt, uốn tóc, 

trang điểm tại 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

4 Trần Thị Nho 03/10/1989 60189002165

Thôn An 

Trung, xã 

Bình An

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

Cơ sở làm 

đẹp

Cắt, uốn tóc, 

trang điểm tại 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 05/04/1995 60195014631

Thôn An 

Bình, xã 

Bình An

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

Cơ sở làm 

đẹp

Cắt, uốn tóc, 

trang điểm tại 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

6 Nguyễn Thị Phương Dung 20/10/1994 60194002340

Thôn An 

Bình, xã 

Bình An

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

Cơ sở làm 

đẹp

Cắt, uốn tóc, 

trang điểm tại 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên TT

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ BÌNH AN, HUYỆN BẮC BÌNH (ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số   2956   /QĐ-UBND ngày  01  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số 

CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại Hình thức chi trả

 Ghi 

chú

Công việc 

chính 

trước khi 

mất việc 

làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, 

địa chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

Thời gian mất 

việc làm (Từ 

ngày/tháng/nă

m đến 

ngày/tháng/nă

m)



7 Ngô Thị Trinh Nữ 22/11/1993 60193002600

Thôn An 

Bình, xã 

Bình An

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

Cơ sở làm 

đẹp

Cắt, uốn tóc, 

trang điểm tại 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

8 Hoàng Thị Ngọc Yến 20/02/1991 60191003008

Thôn An 

Hòa, xã 

Bình An

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

Cơ sở làm 

đẹp

Cắt, uốn tóc, 

trang điểm tại 

xã Bình An, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

12.000.000 Tổng cộng: 8

(Bằng chữ: Mười hai triệu đồng).

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 08 người, Số tiền: 12.000.000 đồng.




